KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 5 TUỔI A1  (Thời gian từ 02/3/2026 – 28/3/2026)
	NỘI DUNG
	Bạn nhỏ nuôi trong nhà
( 02/3/2026 – 07/3/2026)
	Con vật sống dưới nước
( 09/3/2026 – 14/3/2026)
	Dự án HT: Khu bảo tồn động vật
( 16/3/2026 – 28/3/2026)

	Giáo viên dạy
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nguyễn Thị Thảo

	



Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Thể dục: Ném bóng trúng đích ngang
	LV: PTTC
VĐT: Bện tết sợi 3

	LV: PTTM
VĐMH: Chú khỉ con
NH: Khám phá khu rừng
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTC
Thể dục: Đi đập bóng nảy


	
	T3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá con cua 
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật

	
	
T4
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu quý con vật gần gũi 

	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen
	LV: PTTCKNXH
An toàn khi tiếp xúc với con vật


	
	T5
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
(Trải nghiệm: Thăm quan khu nuôi gia cầm nhà bà Tư)
	LV: PTKNXH
Bé bảo vệ môi trường sống con vật ở dưới nước
(Trải nghiệm: Làm sữa chua)
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
LQCC: p,q

	
	T6
	LV: PTTM
Nặn: Con vật gần gũi

	LV: PTTM
Xé dán đàn cá

	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: l,m,n
	LV: PTTM
EDP: Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
Ôn VTTPH: Chú ếch con
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái: p,q

	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném đúng mục tiêu. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau 
	- Quan sát: con côn trùng trên sân trường (con nhện, kiến, chuồn chuồn, bướm)
- TCVĐ: Câu ếch
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Chụp ảnh các con vât bé thấy ở sân trường (kiến, nhện, bướm, ong) tạo thành album 
- TCVĐ: chim bay cò bay
- Chơi tự do:
Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, Ai đập bắt bóng giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật. (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ 
- Chơi tự do:
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, Ai đập bắt bóng giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	
	T5
	- Quan sát: Con mèo
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các con vật trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- HĐCCĐ: Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường 
- Chơi tự do:
Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- HĐCCĐ: Nhảy lò cò
Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, bỏ rác đúng quy định
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, Ai đập bắt bóng giỏi
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- HĐCCĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (Đua rết, rồng rắn lên mây)
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các khối
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, Ai đập bắt bóng giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ..

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
- MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, khả năng, ích lợi,...)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Kể chuyện trẻ nghe: Chú dê đen, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ, gà trống kiêu căng, nòng nọc tìm mẹ.
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu...) và cách bảo vệ. (E2)
TC: Khác xuất, khắc nhập
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống con vật)
Đóng kịch: Tiếng kêu cứu của con vật rừng xanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
TC: “Con vật có ích – con vật gây hại”, “Bé làm con vật” (Trẻ bắt chước cách đi, tiếng kêu, môi trường sống của con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau
- Chơi trò chơi dân gian
	xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng hãy bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ động vật (E2)
- Trò chuyện: Con đã từng đi sở thú/công viên chưa? Khi xem các con vật, mọi người thường làm gì? Nếu con chạy nhảy, trèo rào chuồng thú thì điều gì có thể xảy ra? Cho trẻ xem video một số quy định khi đi sở thú
TC: Bé chọn đúng
- Chơi bộ xếp hình que
	Trò chuyện, xem video: về vật nuôi được chăm sóc tốt và con vật bị bỏ đói/bỏ rơi; lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; xem các giai đoạn phát triển của con vật: con non – con trưởng thành; khỏe mạnh – gầy yếu
TC: Nếu… thì…
Thiên nhiên thay đổi – con vật thay đổi
TC với chũ cái p, q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con, bướm xinh.
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật, chơi trò chơi: Con vật giống nhau ở điểm nào, Xếp đúng nhà cho con vật, Ai nhanh – ai đúng, Vòng tròn con vật. MC nhí
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
Thực hành trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, cáo thỏ gà trống
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi.
TC: Những việc bé nên/ không nên làm với con vật
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ thực hiện một số phép tính dơn giản
Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đọc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trẻ nghe thơ: Đàn gà con  mèo đi câu cá, nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn… 
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắ p ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát về mối quan hệ giữa con người với môi trường sống của con vật: Con vật sống ở đâu nhờ ai, Môi trường tốt – môi trường xấu .
TC:Nên làm hay không nên làm, Việc tốt cho con vật mỗi ngày.
Xây môi trường sống cho con vật
- Nêu gương bé ngoan.

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Ôn VT Tiết tấu phối hợp: Chú ếch con.
Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video cách xem sách đúng, bảo quản sách. 
Tổ chức cho trẻ đọc sách phòng thư viện của trường
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Thực hành nêu các ý tưởng, chia sẻ cách làm, thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình: "Làm mô hình khu bảo tồn động vật". Tổng kết dự án (E6) - Tổng kết chủ đề

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 5 TUỔI A2  (Thời gian từ 02/3/2026 – 28/3/2026)
	NỘI DUNG
	Những người bạn của gia đình
( 02/3/2026 – 07/3/2026)
	Đại dương bí ẩn
( 09/3/2026 – 14/3/2026)
	Dự án HT: Khu bảo tồn động vật
( 16/3/2026 – 28/3/2026)

	Giáo viên dạy
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu

	



Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Thể dục: Ném bóng trúng đích ngang

	LV: PTTC
Thể dục: Đi đập bóng nảy

	LV: PTTM
VĐMH: Chú khỉ con
NH: Chú voi con ở Bản Đôn
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTC
VĐT: Bện tết sợi 3


	
	T3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá con cua 
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNN
LQCC: p,q

	
	
T4
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật


	
	T5
	LV: PTTM
Nặn: Con vật gần gũi

	LV: PTKNXH
Bé bảo vệ môi trường sống con vật ở dưới nước
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3

	LV: PTTCKNXH
An toàn khi tiếp xúc với con vật


	
	T6
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu quý con vật gần gũi
	LV: PTTM
Xé dán đàn cá

	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: l,m,n

	LV: PTTM
EDP: Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
Ôn VTTPH: Chú ếch con
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái: p,q

	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau 
	- Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Chụp ảnh các con vât bé thấy ở sân trường (kiến, nhện, bướm, ong) tạo thành album 
- Chơi tự do:
Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật. (E4)
- Chơi tự do:
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	
	T5
	- Quan sát: Con mèo
-TCVĐ: Ai đập bắt bóng giỏi
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các con vật trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Chơi tự do:
Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, bỏ rác đúng quy định
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các khối
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ..

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
- MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, khả năng, ích lợi,...)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Kể chuyện trẻ nghe: Chú dê đen, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ, gà trống kiêu căng, nòng nọc tìm mẹ.
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu...) và cách bảo vệ. (E2)
TC: Khác xuất, khắc nhập
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống con vật)
Đóng kịch: Tiếng kêu cứu của con vật rừng xanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
TC: “Con vật có ích – con vật gây hại”, “Bé làm con vật” (Trẻ bắt chước cách đi, tiếng kêu, môi trường sống của con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau
- Chơi trò chơi dân gian
	xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng hãy bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ động vật (E2)
- Trò chuyện: Con đã từng đi sở thú/công viên chưa? Khi xem các con vật, mọi người thường làm gì? Nếu con chạy nhảy, trèo rào chuồng thú thì điều gì có thể xảy ra? Cho trẻ xem video một số quy định khi đi sở thú
TC: Bé chọn đúng
- Chơi bộ xếp hình que
	Trò chuyện, xem video: về vật nuôi được chăm sóc tốt và con vật bị bỏ đói/bỏ rơi; lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; xem các giai đoạn phát triển của con vật: con non – con trưởng thành; khỏe mạnh – gầy yếu
TC: Nếu… thì…
Thiên nhiên thay đổi – con vật thay đổi
TC với chũ cái p, q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con, bướm xinh.
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật, chơi trò chơi: Con vật giống nhau ở điểm nào, Xếp đúng nhà cho con vật, Ai nhanh – ai đúng, Vòng tròn con vật. MC nhí
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
Thực hành trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, cáo thỏ gà trống
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi.
TC: Những việc bé nên/ không nên làm với con vật
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ thực hiện một số phép tính dơn giản
Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đọc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trẻ nghe thơ: Đàn gà con  mèo đi câu cá, nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn… 
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắ p ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Trò chuyện, quan sát về mối quan hệ giữa con người với môi trường sống của con vật: Con vật sống ở đâu nhờ ai, Môi trường tốt – môi trường xấu .
TC:Nên làm hay không nên làm, Việc tốt cho con vật mỗi ngày.
Xây môi trường sống cho con vật
- Nêu gương bé ngoan.

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Ôn VT Tiết tấu phối hợp: Chú ếch con
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h45p - 15h15p 
Thực hành nêu các ý tưởng, chia sẻ cách làm, thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình: "Làm mô hình khu bảo tồn động vật". Tổng kết dự án (E6) - Tổng kết chủ đề






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 5 TUỔI A3  (Thời gian từ 02/3/2026 – 28/3/2026)
	NỘI DUNG
	Con vật yêu thương gần gũi
 ( 02/3/2026 – 07/3/2026)
	Đại dương huyền bí
( 09/3/2026 – 14/3/2026)
	Dự án HT: Khu bảo tồn động vật
( 16/3/2026 – 28/3/2026)

	Giáo viên dạy
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	



Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Thể dục: Đi đập bóng nảy
	LV: PTTC
Thể dục: Ném bóng trúng đích ngang
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3
	LV: PTTC
VĐT: Bện tết sợi 3


	
	T3
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc 
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: l,m,n
	LV: PTNN
LQCC: p,q

	
	
T4
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá con cua
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật
(Trải nghiệm: Làm nước ép dứa)

	
	T5
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu quý con vật gần gũi

	LV: PTKNXH
Bé bảo vệ môi trường sống con vật ở dưới nước
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen
	LV: PTTCKNXH
An toàn khi tiếp xúc với con vật

	
	T6
	LV: PTTM
Nặn: Con vật gần gũi

	LV: PTTM
Xé dán đàn cá

	LV: PTTM
VĐMH: Chú khỉ con
NH: Chú voi con ở Bản Đôn
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTM
EDP: Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
Ôn VTTPH: Chú ếch con
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái: p,q

	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau 
	- Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường
- TCVĐ: Ném đúng mục tiêu
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Chụp ảnh các con vât bé thấy ở sân trường (kiến, nhện, bướm, ong) tạo thành album 
- Chơi tự do:
Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật. (E4)
- Chơi tự do:
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	
	T5
	- Quan sát: Con mèo
-TCVĐ: Ai đập bắt bóng giỏi
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các con vật trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Chơi tự do:
Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, bỏ rác đúng quy định
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các khối
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ..

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
- MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, khả năng, ích lợi,...)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Kể chuyện trẻ nghe: Chú dê đen, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ, gà trống kiêu căng, nòng nọc tìm mẹ.
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu...) và cách bảo vệ. (E2)
TC: Khác xuất, khắc nhập
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống con vật)
Đóng kịch: Tiếng kêu cứu của con vật rừng xanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
TC: “Con vật có ích – con vật gây hại”, “Bé làm con vật” (Trẻ bắt chước cách đi, tiếng kêu, môi trường sống của con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau
- Chơi trò chơi dân gian
	xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng hãy bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ động vật (E2)
- Trò chuyện: Con đã từng đi sở thú/công viên chưa? Khi xem các con vật, mọi người thường làm gì? Nếu con chạy nhảy, trèo rào chuồng thú thì điều gì có thể xảy ra? Cho trẻ xem video một số quy định khi đi sở thú
TC: Bé chọn đúng
- Chơi bộ xếp hình que
	Trò chuyện, xem video: về vật nuôi được chăm sóc tốt và con vật bị bỏ đói/bỏ rơi; lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; xem các giai đoạn phát triển của con vật: con non – con trưởng thành; khỏe mạnh – gầy yếu
TC: Nếu… thì…
Thiên nhiên thay đổi – con vật thay đổi
TC với chũ cái p, q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con, bướm xinh.
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật, chơi trò chơi: Con vật giống nhau ở điểm nào, Xếp đúng nhà cho con vật, Ai nhanh – ai đúng, Vòng tròn con vật. MC nhí
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
Thực hành trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, cáo thỏ gà trống
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi.
TC: Những việc bé nên/ không nên làm với con vật
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ thực hiện một số phép tính dơn giản
Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đọc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trẻ nghe thơ: Đàn gà con  mèo đi câu cá, nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn… 
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắ p ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Trò chuyện, quan sát về mối quan hệ giữa con người với môi trường sống của con vật: Con vật sống ở đâu nhờ ai, Môi trường tốt – môi trường xấu .
TC:Nên làm hay không nên làm, Việc tốt cho con vật mỗi ngày.
Xây môi trường sống cho con vật
- Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Ôn VT Tiết tấu phối hợp: Chú ếch con
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 

	* Làm quen tiếng anh: từ 15h15p - 15h45p 
Thực hành nêu các ý tưởng, chia sẻ cách làm, thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình: "Làm mô hình khu bảo tồn động vật". Tổng kết dự án (E6) - Tổng kết chủ đề
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	Con vật yêu thương gần gũi
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	Trong lòng đại dương
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	Dự án HT: Khu bảo tồn động vật
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	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Thuỷ
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thuỷ
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	



Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Thể dục: Đi đập bóng nảy
( Học tiếng anh 10:00 - 10:35)
	LV: PTTC
Thể dục: Ném bóng trúng đích ngang
( Học tiếng anh 10:00 - 10:35)
	LV: PTTM
VĐMH: Chú khỉ con
( Học tiếng anh 10:00 - 10:35)
	LV: PTTC
VĐT: Bện tết sợi 3
( Học tiếng anh 10:00 - 10:35)

	
	T3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá con cua 
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật

	
	
T4
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu quý con vật gần gũi
	LV: PTKNXH
Bé bảo vệ môi trường sống con vật ở dưới nước  
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen
	LV: PTNN
LQCC: p,q

	
	T5
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá

	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3
	LV: PTTCKNXH
An toàn khi tiếp xúc với con vật


	
	T6
	LV: PTTM
Nặn: Con vật gần gũi

	LV: PTTM
Xé dán đàn cá

	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: l,m,n
	LV: PTTM
EDP: Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
Ôn VTTPH: Chú ếch con
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái: p,q

	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau 
	- Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Chụp ảnh các con vât bé thấy ở sân trường (kiến, nhện, bướm, ong) tạo thành album 
- Chơi tự do:
Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật. (E4)
- Chơi tự do:
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	
	T5
	- Quan sát: Con mèo
-TCVĐ: Ai đập bắt bóng giỏi
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các con vật trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Chơi tự do:
Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, bỏ rác đúng quy định
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các khối
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ..

	Hoạt động chiều
	T2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
- MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, khả năng, ích lợi,...)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Kể chuyện trẻ nghe: Chú dê đen, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ, gà trống kiêu căng, nòng nọc tìm mẹ.
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu...) và cách bảo vệ. (E2)
TC: Khác xuất, khắc nhập
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống con vật)
Đóng kịch: Tiếng kêu cứu của con vật rừng xanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
TC: “Con vật có ích – con vật gây hại”, “Bé làm con vật” (Trẻ bắt chước cách đi, tiếng kêu, môi trường sống của con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau
- Chơi trò chơi dân gian
	xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng hãy bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ động vật (E2)
- Trò chuyện: Con đã từng đi sở thú/công viên chưa? Khi xem các con vật, mọi người thường làm gì? Nếu con chạy nhảy, trèo rào chuồng thú thì điều gì có thể xảy ra? Cho trẻ xem video một số quy định khi đi sở thú
TC: Bé chọn đúng
- Chơi bộ xếp hình que
	Trò chuyện, xem video: về vật nuôi được chăm sóc tốt và con vật bị bỏ đói/bỏ rơi; lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; xem các giai đoạn phát triển của con vật: con non – con trưởng thành; khỏe mạnh – gầy yếu
TC: Nếu… thì…
Thiên nhiên thay đổi – con vật thay đổi
TC với chũ cái p, q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con, bướm xinh.
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật, chơi trò chơi: Con vật giống nhau ở điểm nào, Xếp đúng nhà cho con vật, Ai nhanh – ai đúng, Vòng tròn con vật. MC nhí
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
Thực hành trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, cáo thỏ gà trống
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi.
TC: Những việc bé nên/ không nên làm với con vật
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ thực hiện một số phép tính dơn giản
Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đọc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trẻ nghe thơ: Đàn gà con  mèo đi câu cá, nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn… 
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắ p ghép

	
	T6
	- Trò chuyện, quan sát về mối quan hệ giữa con người với môi trường sống của con vật: Con vật sống ở đâu nhờ ai, Môi trường tốt – môi trường xấu .
TC:Nên làm hay không nên làm, Việc tốt cho con vật mỗi ngày.
Xây môi trường sống cho con vật
- Nêu gương bé ngoan.

	- Ôn VT Tiết tấu phối hợp: Chú ếch con
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 

	Thực hành nêu các ý tưởng, chia sẻ cách làm, thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình: "Làm mô hình khu bảo tồn động vật". Tổng kết dự án (E6) - Tổng kết chủ đề






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT LỚP 5 TUỔI A5  (Thời gian từ 02/3/2026 – 28/3/2026)
	NỘI DUNG
	Con vật trong gia đình
( 02/3/2026 – 07/3/2026)
	Con vật sống dưới nước
( 09/3/2026 – 14/3/2026)
	Dự án HT: Khu bảo tồn động vật
( 16/3/2026 – 28/3/2026)

	Giáo viên dạy
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên 
	Vũ Thị Huyên

	



Hoạt động học


	T2
	LV: PTTC
Thể dục: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	LV: PTTC
Thể dục: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	LV: PTTM
VĐMH: Chú khỉ con
NH: Chú voi con ở Bản Đôn
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTC
VĐT: Bện tết sợi 3


	
	T3
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá quá trình phát triển của con gà
	LV: PTNT
KPKH: Khám phá con cua đồng (5E)
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3)
	LV: PTNT
Toán: Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật

	
	
T4
	LV: PTTM
Nặn một số con vật gần gũi
	LV: PTTM
Xé dán đàn cá
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: l,m,n
	LV: PTTCKNXH
An toàn khi tiếp xúc với con vật

	
	T5
	LV: PTNN
Thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTKNXH
Bé bảo vệ môi trường sống con vật ở dưới nước
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
LQCC: p,q

	
	T6
	LV: PTTCKNXH
Bé yêu quý con vật gần gũi
	LV: PTTM
VTTPH: Chú ếch con
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú dê đen
	LV: PTTM
EDP: Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	T 7
	LV: PTNN
Ôn thơ: Mèo đi câu cá
	LV: PTTM
Ôn VTTPH: Chú ếch con
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 3
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái: p,q

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau 
	- Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường
- Chơi tự do:
Sưu tầm lá, cành cây... xếp thành con vật
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Chụp ảnh các con vât bé thấy ở sân trường (kiến, nhện, bướm, ong) tạo thành album 
- Chơi tự do:
Sưu tầm cành cành, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật. (E4)
- Chơi tự do:
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...


	
	T4
	- Quan sát: Con mèo
-TCVĐ: Ai đập bắt bóng giỏi
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các con vật trên sân trường
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, bé bật giỏi. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình vườn cây, hoa, rau
	- Giới thiệu con vật sống dưới nước
- TCVĐ: Ném đúng mục tiêu
- Chơi tự do:
Vẽ con vật sống dưới nước trên sân trường
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	Thực hành bảo vệ môi trường hàng ngày: Nhặt lá, dọn vệ sinh sân trường, bỏ rác đúng quy định
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Vẽ bóng các khối
+ Khu thể chất: Trườn theo đường hầm, Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng. 
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình.
+ Khu xưởng mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ..

	Hoạt động chiều
	T2
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ích lợi của các vật.
- MC nhí: Giới thiệu con vật nhà bé nuôi (tên gọi, đặc điểm, sở thích, khả năng, ích lợi,...)
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Mc nhí: Giới thiệu con vật sống dưới nước
- Kể chuyện trẻ nghe: Chú dê đen, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ, gà trống kiêu căng, nòng nọc tìm mẹ.
- Chơi tự do với lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Cho trẻ xem video, sử dụng các phần mềm AI, trò chuyện tìm hiểu về các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu...) và cách bảo vệ. (E2)
TC: Khác xuất, khắc nhập
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Chương trình MC: Thế giới động vật (E5)
Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
Trò chơi: Bé chung tay bảo vệ môi trường, hành vi đúng sai (bảo vệ môi trường sống con vật)
Đóng kịch: Tiếng kêu cứu của con vật rừng xanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
TC: “Con vật có ích – con vật gây hại”, “Bé làm con vật” (Trẻ bắt chước cách đi, tiếng kêu, môi trường sống của con vật)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau
- Chơi trò chơi dân gian
	xem video về một số khu vực bảo tồn động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng hãy bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ động vật (E2)
- Trò chuyện: Con đã từng đi sở thú/công viên chưa? Khi xem các con vật, mọi người thường làm gì? Nếu con chạy nhảy, trèo rào chuồng thú thì điều gì có thể xảy ra? Cho trẻ xem video một số quy định khi đi sở thú
TC: Bé chọn đúng
- Chơi bộ xếp hình que
	Trò chuyện, xem video: về vật nuôi được chăm sóc tốt và con vật bị bỏ đói/bỏ rơi; lũ lụt, hạn hán, cháy rừng; xem các giai đoạn phát triển của con vật: con non – con trưởng thành; khỏe mạnh – gầy yếu
TC: Nếu… thì…
Thiên nhiên thay đổi – con vật thay đổi
TC với chũ cái p, q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	- Trò chuyện, tổ chức thực hành kể về vòng đời phát triển của một số con vật, chăm sóc, bảo vệ con vật, mối liên quan giữa môi trường với con vật…
Trò chơi: nhà bé nuôi con gì. Sự lớn lên của gà con, bướm xinh.
- Chơi trò chơi dân gian
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, luyện tập cách tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
(Bé cùng tô chữ cái rỗng về tên các con vật, xếp chữ từ các vật liệu như sỏi, hột hạt …)
	- Sưu tầm hình ảnh của các con vât. Trò chuyên cùng trẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của con vật, chơi trò chơi: Con vật giống nhau ở điểm nào, Xếp đúng nhà cho con vật, Ai nhanh – ai đúng, Vòng tròn con vật. MC nhí
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
Thực hành trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện: Chú dê đen, cáo thỏ gà trống
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Trò chuyện, xem video hình ảnh để trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và phản ứng của con vật: Khi chêu, đánh đập con vật thì con vật sẽ phản ứng lại bằng cách bỏ chạy hoặc tấn công. Ngược lại khi chăm sóc, vuốt ve, cho ăn thì con vật sẽ tự động gần gũi.
TC: Những việc bé nên/ không nên làm với con vật
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ thực hiện một số phép tính dơn giản
Đố vui (cộng theo khả năng), kết bạn theo phép tính, chiếc hộp bí mật, chọn kết quả đúng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Trò chuyện, thực hành bắt chước động tác con vật minh họa theo nội dung bài hát: Đố bạn; Đọc bài thơ ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua mà có hai càng, năm con cua đá.
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Trẻ nghe thơ: Đàn gà con  mèo đi câu cá, nàng tiên ốc, chú bò tìm bạn… 
Ca dao, đồng dao: vè loài vật, con cua
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14hp - 14h30p 
- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- Trò chuyện, quan sát về mối quan hệ giữa con người với môi trường sống của con vật: Con vật sống ở đâu nhờ ai, Môi trường tốt – môi trường xấu .
TC:Nên làm hay không nên làm, Việc tốt cho con vật mỗi ngày.
Xây môi trường sống cho con vật
- Nêu gương bé ngoan.

	- Ôn VT Tiết tấu phối hợp: Chú ếch con
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 

	- Thực hành nêu các ý tưởng, chia sẻ cách làm, thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình: "Làm mô hình khu bảo tồn động vật". Tổng kết dự án (E6) - Tổng kết chủ đề



